
 A  B  C  D 

I Xã Canh Vinh        0,800          -       0,800          -            -   

1 Tuyến từ ngõ Tâm đến giáp Phước Thành Ngõ Tâm Phước Thành     0,500 

2
Tuyến từ ngã ba nhà ông Huynh đến giáp sông Hà Thanh ( Ngõ

Chạng )
Ngã 3 nhà ông Huynh

Sông Hà Thanh (Ngõ 

Chạng)
    0,150 

3 Tuyến từ ngõ Tho đến giáp bê tông ngõ Đào Ngõ Tho Ngõ Đào     0,150 

II Xã Canh Hiển        1,600          -       1,300     0,300          -   

1 Đường từ ngã ba đến khu đất gò giữa Ngã ba lên gò giữa Cầu gò giữa     0,400 

2 Đường từ nhà ông Tiếng đi dọc kênh mương N4 Nhà ông Tiếng Kênh chính Hồ Quang Hiển     0,500 

3 Đường từ nhà ông Hứa đến đất lớn (Cây Sộp đèo) Nhà ông Hứa Sộp đèo     0,400 

4 Nhà ông Khiêm đến Chợ Nhà ông Khiêm Chợ Canh Hiển     0,150 

5 Nhà ông Lem đến nhà ông Định Nhà ông Lem Nhà ông Định     0,150 

III Xã Canh Hiệp        0,900          -       0,900          -            -   

1 Bê tông xi măng đoạn từ Quốc lộ 19C đến sông Hà Thanh Giáp QL 19C Sông Hà Thanh     0,350 

2 Bê tông xi măng đoạn từ nhà ông Nùng đến đường phía Tây Nhà ông Nùng Đường phía Tây huyện     0,250 

3 Bê tông xi măng đoạn từ nhà ông Dù đến hết làng Canh Giao  Nhà ông Dù Giáp bể nước     0,300 

IV Thị trấn Vân Canh        1,170          -       1,170          -            -   

1 Bê tông xi măng đường từ nhà ông Tỵ đến nhà bà Hồng Nhà ông Tỵ Nhà Bà Hồng     0,240 

2 Bê tông xi măng đường từ nhà ông Trọng đến nhà ông 3 Hòa Nhà ông Trọng Nhà ông 3 Hòa     0,190 

3 Bê tông xi măng đường từ nhà bà Hiếu đến nhà ông Minh Nhà bà Hiếu Nhà ông Minh     0,270 

4
Bê tông xi măng đường từ nhà ông Khương đến nhà văn hóa

thôn 2
Nhà ông Khương Nhà văn hóa thôn     0,120 

5 Bê tông xi măng đường từ nhà ông Phim đến ngã 3 Suối Đuốc Nhà ông Phim Ngã 3 Suối Đuốc     0,350 

V Xã Canh Thuận        0,150          -       0,150          -            -   

1 Tuyến dân cư làng Kà Bưng Trụ Viettel Trường tiểu học     0,150 

VI Xã Canh Hòa        0,200          -       0,200          -            -   

1 Đường Giếng Mua đến đồng Cây Chanh Đát ông Thuận Đất ông Hiếu     0,200 

VII Xã Canh Liên        0,300          -       0,300          -            -   

Nhà văn hóa Nhà bà Thứ

Nhà ông Tâm Nhà ông Tự

VIII Ban QLDA ĐT&XD huyện        5,011     1,700     3,311          -            -   

1 Xây dựng đường bê tông xi măng nội bộ làng Kà Bông     0,300 

 Loại đường 

PHỤ LỤC 08

KẾ HOẠCH BÊ TÔNG HOÁ ĐƯỜNG GTNT NĂM 2020

HUYỆN VÂN CANH

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      /3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT Tên tuyến đường Điểm đầu Điểm cuối
 Chiều 

dài (Km) 

1



1 Đường BTXM nội bộ làng Kôm Xôm xã Canh Liên     1,700 

2 Đường giao thông làng Canh Giao xã Canh Hiệp
Giáp đường BTXM xã 

Canh Hiệp
Suối Vực Sậy     2,600 

3 Khu dân cư làng Hiệp Hà     0,711 

     10,131     1,700     8,131     0,300          -   

Trong đó:

1. Tổng chiều dài được hỗ trợ 10,131 Km

- Đường GTNT loại A:  1,700                                Km

- Đường GTNT loại B: 8,131                                Km

- Đường GTNT loại C:   0,300                                Km

- Đường GTNT loại D: -                                 Km

2. Tổng khối lượng XM được hỗ trợ: 1.789,27 Tấn

- Đường GTNT loại A (hỗ trợ 220T/Km):  374,00 Tấn

- Đường GTNT loại B (hỗ trợ 170T/Km): 1.382,27 Tấn

- Đường GTNT loại C (hỗ trợ 110T/Km):   33,00 Tấn

- Đường GTNT loại D (hỗ trợ 90T/Km): 0,00 Tấn

Tổng  cộng :

Nội bộ làng Kôm Xôm

Nội bộ khu dân cư 
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